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danh s¸ch c¸c c¬ së cung cÊp thùc phÈm cho tr­êng 
(Kèm theo Công văn số 1386/UBND –YT ngày 26 tháng 07 năm 2021)

	TT
	Tên cơ sở 
	Loại thực phẩm cung cấp 
	Cơ sở đã được thẩm định năm 2021
	Cơ sở mới  được thẩm định năm 2022
	Ghi chú

	1
	Công ty TP Minh Thoa

	· Suất ăn sẵn;
- Dịch vụ nấu ăn tại trường;
· Cung cấp các loại thực phẩm hỗn hợp gồm:
+ Thịt gia súc,gia cầm, trứng gia cầm;
+Thủy hải sản tươi sống; thủy hải sản đông lạnh;
+Gạo, đỗ xanh;
+Rau,củ,quả;
+Giò;chả lợn;
+Bánh phở tươi,bún tươi;
+Đậu phụ;
+Đường,sữa,bánh kẹo;
+Đồ khô,gia vị.

	x
	
	

	2
	Cửa hàng gạo Lưu Thị Điệu
	- Gạo
	x
	
	

	3
	Công ty cổ phần dinh dưỡng Nutricare
	 -Sữa Metacare Eco,sữa Metacare 
	x
	
	

	4
	Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Việt Ý
	- Sản phẩm dinh dưỡng học đường
	x
	
	

	5
	Chi nhánh công ty TNHH Lavie
	- Nước uống đóng chai nhãn hiệu Lavie
	x
	
	

	6
	Hợp tác xã chế biến sữa bò Phù Đổng
	- Sữa chua, sữa bò tươi thanh trùng Phù Đổng
	x
	
	

	7
	Công ty TNHH MTV Hải Tân Bakery 
	- Bánh ngọt, sữa chua,caramen,bánh bao; 
	x
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